
 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
PHÒNG LAO ĐỘNG –TB&XH  

Số:         /TTr-LĐTB&XH Thiệu Hóa, ngày        tháng       năm 2023 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tăng đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên theo  

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

     

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện 

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 

động – TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

Căn cứ tờ trình, danh sách hồ sơ bộ phận một cửa liên thông thu từ các xã, thị 

trấn. Tổng số hồ sơ các xã, thị trấn đề nghị là: 55 hồ sơ trong đó: 

- Đối tượng người đơn thân nuôi con nhỏ: 02 đối tượng. 

- Đối tượng đề nghị chuyển mức trợ cấp: 07 đối tượng 

- Đối tượng người đủ 80 tuổi trở lên: 26 đối tượng 

- Đối tượng nuôi dưỡng NKT ĐBN: 03 đối tượng 

- Đối tượng nâng mức đặc biệt nặng: 17 đối tượng. 

Phòng Lao động – TB&XH đã thẩm định đầy đủ hồ sơ đúng quy định, trình 

UBND huyện ra Quyết định hưởng trợ cấp BTXH năm 2023: 55 đối tượng, 

trong đó: 

- Đối tượng người đơn thân nuôi con nhỏ: 02 đối tượng. 

- Đối tượng đề nghị chuyển mức trợ cấp: 07 đối tượng 

- Đối tượng người đủ 80 tuổi trở lên: 26 đối tượng 

- Đối tượng nuôi dưỡng NKT ĐBN: 03 đối tượng 

- Đối tượng nâng mức đặc biệt nặng: 17 đối tượng. 

 ( Có danh sách kèm theo) 

Kính trình UBND huyện phê duyệt danh sách và ra quyết định hưởng trợ cấp 

cho đối tượng theo quy định của nhà nước./. 
 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;  
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT.  

  

  

  

 Đoàn Thị Hồng 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH  
 

Danh sách đối tượng người cao tuổi đề nghị hưởng trợ cấp năm 2023 

 
TT Họ và tên Năm sinh Thôn Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Doan 30/10/1942 Lạc Đô Thiệu Vận  

2 Hoàng Văn Báo 10/12/1942 Quan Trung 1 Thiệu Tiến  

3 Nguyễn Văn Quý 10/12/1942 7 Thiệu Viên  

4 Phạm Hồng Chương 19/12/1942 2 Thiệu Viên  

5 Lê Thị Chung 23/12/1942 2 Thiệu Viên  

6 Lê Văn Thuần 07/10/1942 Xử Nhân 1 Thiệu Duy  

7 Nguyễn Thị Soạn 06/10/1942 Đông Mỹ Thiệu Duy  

8 Hoàng Thị Nhi 01/01/1943 Tra Thôn Thiệu Phú  

9 Nguyễn Văn Niễng 01/01/1943 Tra Thôn Thiệu Phú  

10 Hoàng Thị Tùng 01/01/1943 Tra Thôn Thiệu Phú  

11 Hoàng Thị Chung 01/01/1943 Tra Thôn Thiệu Phú  

12 Lê Thị Ngưỡng 01/01/1943 Tra Thôn Thiệu Phú  

13 Lê Đăng Ước 19/01/1943 2 Thiệu Trung  

14 Thái Bá Thanh 01/01/1943 6 Thiệu Trung  

15 Đặng Văn Hùng 10/02/1943 2 Thiệu Trung  

16 Lê Thị Toan 12/12/1942 5 Thiệu Trung  

17 Trịnh Thị Lòng 10/02/1940 2 Thiệu Trung  

18 Trần Thị Duyên 01/01/1929 4 Thiệu Trung  

19 Nguyễn Thị Liên 02/9/1942 Tiểu khu 5 TT Thiệu Hoá  

20 Hoàng Viết Trọng 22/12/1942 Tiểu khu 8 TT Thiệu Hoá  

21 Lê Thị Ất 27/12/1942 Đồng Bào Minh Tâm  

22 Nguyễn Thị Biểu 16/10/1942 Đồng Tâm Minh Tâm  

23 Vũ Thị Quy 19/11/1942 Đồng Thanh Minh Tâm  

24 Hoàng Thị Lục 10/10/1941 Đồng Chí Minh Tâm  

25 Nguyễn Thị Nghị 01/01/1943 2 Thiệu Lý  

26 Nguyễn Thị Thêm 01/01/1943 Thành Tiến Thiệu Thành  
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Danh sách đối tượng nuôi dưỡng người khuyết tật ĐBN  

đề nghị hưởng trợ cấp năm 2023 
 

TT Họ và tên Năm sinh Thôn Địa chỉ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Ghi 

chú 

1 Nghiêm Duy Tỉnh 10/12/1974 6 Thiệu Viên Nguyễn Thị Hương 1971  

2 Lê Công Dương 09/10/1985 7 Thiệu Viên Lê Thị Hoàn 1957  

3 Nguyễn Bá Hạnh 04/9/1994 Đồng Bào Minh Tâm Lê Thị Hạt 1962  
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Danh sách đối tượng khuyết tật đề nghị  nâng mức trợ cấp BTXH 

năm 2023 

 

TT Họ và tên Năm sinh Thôn Địa chỉ Tình trạng 
Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Thị Hảnh 01/5/1956 Tiểu khu 13 TT Thiệu Hóa Đặc biệt nặng  

2.  Vũ Thị Thư 05/5/1947 Mật Thôn Thiệu Phúc 
Đặc biệt nặng 

 

3.  Hoàng Văn Tuấn 08/01/1982 Minh Thượng Thiệu Công 
Đặc biệt nặng 

 

4.  Nguyễn Duy Dương 02/11/1942 Đông Mỹ Thiệu Duy 
Đặc biệt nặng 

 

5.  Lê Thị Nhâm 15/10/1950 Đông Mỹ Thiệu Duy 
Đặc biệt nặng 

 

6.  
Nguyễn Đình Tám 01/01/1949 4 Thiệu Lý Đặc biệt nặng 

 

7.  Lê Thị Ngọc 08/10/1968 Thôn 6 Thiệu Lý 
Đặc biệt nặng 

 

8.  Lê Thị Cúc 01/01/1955 Thôn 2 Thiệu Lý 
Đặc biệt nặng 

 

9.  Nguyễn Thị Ngoan 06/8/1960 Đương Phong Thiệu Thịnh 
Đặc biệt nặng 

 

10.  Trịnh Thị Hạnh 01/01/1984 Toán Thọ Thiệu Toán 
Đặc biệt nặng  

11.  
Phạm Hữu Lưu 01/01/1960 Toán Phúc Thiệu Toán Đặc biệt nặng  

12.  
Nguyễn Văn Tám 19/5/1941 Toán Thọ Thiệu Toán Đặc biệt nặng  

13.  
Nguyễn Thị Hà 10/5/1952 Đồng Tâm Minh Tâm Đặc biệt nặng 

 

14.  
Lê Ngọc Nhất 01/01/1985 Thái Lai Minh Tâm Đặc biệt nặng 

 

15.  
Lê Thị Lý 01/01/1930 Đồng Bào Minh Tâm Đặc biệt nặng 

 

16.  
Hoàng Thị Lan 04/03/1963 Dân Chính Thiệu Chính Đặc biệt nặng 

 

17.  
Nguyễn Hữu Tao 02/3/1940 2 Thiệu Vận Đặc biệt nặng 
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Danh sách đối tượng người đơn thân nuôi con nhỏ đề nghị hưởng trợ cấp năm 2022 
 

TT Họ và tên Năm sinh Thôn Đơn vị Tên  con 1 
Ngày tháng 

năm 
Tên  con 2 

Ngày 

tháng năm 
Tên  con 3 

Ngày tháng 

năm 
ĐT 

1 Trần Ngọc Hân 22/12/1983 Tiểu khu 1 TT Thiệu Hoá Trấn Tuấn Kiệt 15/4/2014 Trần Ngọc Khuê 22/11/2019 Thiếu Hộ nghèo   

2 Hoàng Thị Thu 07/08/1980 Phú Văn Tân Châu Nguyễn Hoàng Linh 04/09/2008 Nguyễn Huy Nam 20/12/2012 
Nguyễn Huy 

Thanh 
12/9/2016  
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Danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp đề nghị chuyển mức trợ cấp năm 2023 

  

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Thôn Đơn vị Đối tượng 

Mức trợ 

cấp cũ 

Mức trợ 

cấp mới 
Nội dung 

Thời 

gian đề 

nghị 

hưởng 

1.  Đỗ Trọng Đạt 09/12/2006 1 Tân Châu Người khuyết tật nặng  720.000 540.000 Do chuyển tuổi tháng 01 

2.  Trần Thị Hởi 12/6/1962 3 Thiệu Trung Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 540.000 720.000 Do đủ 60 tuổi tháng 01 

3.  Phạm Thị Loan 28/9/1962 6 Thiệu Trung Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 540.000 720.000 Do đủ 60 tuổi tháng 01 

4.  Nguyễn Thị Thơm 10/12/1962 Lạc Đô Thiệu Vận Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 540.000 720.000 Do đủ 60 tuổi tháng 01 

5.  Nguyễn Thị Lan 19/12/1962 4 Thiệu Viên Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 540.000 720.000 Do đủ 60 tuổi tháng 01 

6.  Vũ Đình Toản 25/10/1962 3 Thiệu Viên Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 540.000 720.000 Do đủ 60 tuổi tháng 01 

7.  Lê Thị Lan 20/11/1962 Xử Nhân 1 Thiệu Duy Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 540.000 720.000 Do đủ 60 tuổi tháng 01 
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